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TỜ TRÌNH
Dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)

I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI LUẬT 
1. Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Khóa XI ngày 03/12/2004, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2005. Qua  gần 12 năm thực hiện, Luật BV&PTR đã tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi trong lĩnh vực BV&PTR, đạt được một số kết quả cơ bản sau:
- Luật BV&PTR đã thể chế hóa các quan điểm phát triển lâm nghiệp của Đảng, tạo chuyển biến quan trọng trong phát triển lâm nghiệp, từ nền lâm nghiệp lấy quốc doanh là chủ yếu sang nền lâm nghiệp xã hội với nhiều thành phần kinh tế tham gia; từ chủ yếu dựa vào khai thác, lợi dụng rừng tự nhiên sang bảo vệ, nuôi dưỡng, gây trồng phát triển rừng. Nhờ đó, đã quy hoạch ổn định lâm phận quốc gia với 16.247.492 ha diện tích đất cho lâm nghiệp (rừng đặc dụng 2.199.342 ha, rừng phòng hộ 5.552.328 ha, rừng sản xuất 8.495.823 ha), thúc đẩy, tạo cơ chế, chính sách phát triển nhanh chóng diện tích rừng từ 12,306 triệu ha năm 2004 lên 13,520 triệu ha vào năm 2015; tương ứng độ che phủ của rừng toàn quốc từ 37% lên 40,84%. 
Quyền và trách nhiệm của chủ rừng được luật hóa, Nhà nước bảo đảm thực hiện, bước đầu tạo cho chủ rừng gắn bó, yên tâm đầu tư bảo vệ rừng, phát triển sản xuất, kinh doanh, sử dụng có hiệu quả rừng và đất lâm nghiệp.
- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương đã ban hành trên 100 văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành luật, bao quát toàn diện về quy hoạch, kế hoạch, bảo vệ và phát triển rừng; giao rừng, cho thuê rừng; phân loại rừng; định giá rừng; thống kê, kiểm kê rừng, theo dõi diễn biến rừng; quy chế quản lý, đầu tư phát triển rừng; quản lý, khai thác lâm sản; quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt; trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; quản lý thực vật rừng, động vật rừng; tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm; xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản.
- Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách tác động tích cực đến bảo vệ, phát triển rừng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, sử dụng đất, rừng có hiệu quả hơn, như: chính sách giao đất, giao rừng, hỗ trợ trồng rừng sản xuất, chi trả dịch vụ môi trường rừng; thí điểm cơ chế đồng quản lý rừng, tổ chức và quản lý bảo tồn, phát triển hệ thống rừng đặc dụng; hỗ trợ bảo vệ rừng tại cơ sở... Các chính sách này đã góp phần không chỉ làm tăng độ che phủ của rừng, mà còn hỗ trợ ổn định đời sống của người dân, ổn định kinh tế-xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn vùng nông thôn miền núi.
- Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng đã có nhiều chuyển biến tích cực, chuyển căn bản từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang chủ yếu sử dụng công cụ pháp luật và các chính sách đòn bẩy kinh tế gắn với quy hoạch, kế hoạch, định hướng thị trường.
2. Quá trình thi hành Luật đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế sau:
Một là, Luật BV&PTR chỉ điều chỉnh các hoạt động quản lý, bảo vệ và một phần của hoạt động phát triển rừng, chưa quy định hay khuyến khích mối quan hệ giữa các khâu giá trị trong chuỗi giá trị lâm nghiệp, từ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, khai thác, vận chuyển, chế biến, thương mại lâm sản và các dịch vụ liên quan đến rừng. Vì vậy, thực tiễn ngành lâm nghiệp đang thiếu những chính sách khuyến khích cần thiết để phát triển những khâu giá trị cao, thiếu nguồn vốn đầu tư, để từ đó thúc đẩy sự phát triển của các khâu giá trị trước đó; chưa thể hiện được chính sách khuyến khích liên kết bốn nhà - một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.
Theo kinh nghiệm của thế giới, vấn đề chính yếu trong một ngành là phải tính đúng, tính đủ các khâu trong chuỗi giá trị, ưu tiên và tập trung phát triển những khâu giá trị cao để từ đó gia tăng giá trị của toàn chuỗi và khuyến khích đầu tư vào các khâu giá trị trong chuỗi.
Hai là, các quy định của pháp luật BV&PTR chưa làm rõ cơ chế thực hiện các quyền định đoạt của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu đối với rừng tự nhiên; các quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân khi được Nhà nước giao, cho thuê rừng tự nhiên.
- Nhiều chủ rừng chưa được cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, nên khó thực hiện các quyền của chủ rừng theo quy định của Luật (chuyển nhượng, góp vốn, thế chấp…).
- Luật chưa quy định toàn diện, đồng bộ hệ thống quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp, mới chỉ quy định lực lượng Kiểm lâm.
- Chưa quy định rõ về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp với tư cách là một doanh nghiệp lâm nghiệp.
Ba là, quy định của Luật BV&PTR còn chồng chéo, mâu thuẫn với một số luật có liên quan, như Luật Đất đai, Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ môi trường…
- Luật Đất đai quy định Nhà nước giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho tổ chức, trong khi Luật BV&PTR quy định giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho cả hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn. Luật Đất đai quy định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng Luật BV&PTR không có quy định cụ thể về vấn đề này.
- Thiếu sự thống nhất giữa Luật BV&PTR với Luật Đa dạng sinh học về cách phân loại khu bảo tồn đa dạng sinh học với việc phân loại rừng đặc dụng; quy định chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong phạm vi hệ sinh thái rừng, nội dung liên quan đến đa dạng sinh học chưa được quy định cụ thể tại Luật BV& PTR.
- Luật BV&PTR được ban hành trước Luật Bảo vệ môi trường nên chưa có quy định về đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch, kế hoạch BV&PTR; chưa quy định những nội dung về quản lý phát thải khí nhà kính liên quan đến rừng, hình thành và phát triển dịch vụ hấp thụ các bon.
Bốn là, Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào các hoạt động thương mai quốc tế nên các quy định của Luật cần tương thích và đáp ứng được các yêu cầu của thông lệ quốc tế.
Năm là, Luật BV&PTR được ban hành vào năm 2004 nên còn thiếu các quy định để phù hợp với Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu và chưa thúc đẩy các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực lâm nghiệp. 
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung Luật BV&PTR năm 2004 là cần thiết.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT
1. Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về lâm nghiệp: quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững là nền tảng cho phát triển lâm nghiệp trên cơ sở đẩy nhanh và làm sâu sắc hơn chủ trương xã hội hóa nghề rừng. 
2. Kế thừa những quy định còn phù hợp của Luật BV&PTR năm 2004, bổ sung những quy định mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn; bảo đảm tính liên tục, tính thống nhất và đồng bộ giữa quy định của Luật này với các luật khác có liên quan, hài hòa hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

3. Có chính sách tạo nguồn và thu hút các nguồn lực đầu tư cho bảo vệ và phát triển bền vững rừng, đa dạng sinh học rừng; phát triển lâm nghiệp phải bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, chủ rừng và người làm nghề rừng, đóng góp ngày càng tăng vào tăng trưởng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển lâm nghiệp đồng bộ từ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng hợp lý tài nguyên rừng, từ trồng rừng, cải tạo rừng đến khai thác chế biến lâm sản, dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái.
III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

1. Tên Luật, phạm vi điều chỉnh

1.1. Tên Luật:  Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)
 dự kiến có 112 điều, trong đó kế thừa 25 điều; sửa đổi, bổ sung: 58 điều; bổ sung mới: 29 điều. Như vậy, số điều sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới là 87 điều, chiếm 78%.

1.2. Phạm vi điều chỉnh: Luật điều chỉnh toàn diện chuỗi giá trị trong hoạt động lâm nghiệp, bao gồm các hoạt động về quản lý, bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học rừng, gây trồng, phát triển, khai thác, chế biến, thương mại lâm sản và các dịch vụ liên quan đến rừng.
2. Đối tượng điều chỉnh
2.1. Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến việc BV&PTR tại Việt Nam. 

2.2. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
IV. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO

Quá trình soạn thảo Luật, Ban soạn thảo đã tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung sau:

1. Tổng kết thi hành Luật BV&PTR năm 2004 nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện, tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất làm căn cứ khoa học và thực tiễn phục vụ quá trình nghiên cứu, xây dựng dự án Luật.
2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp và tham khảo một số quy định quốc tế.

3. Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác bảo vệ và phát triển rừng, khai thác, chế biến lâm sản tại một số địa phương trọng điểm để phục vụ xây dựng dự án Luật.

4. Xây dựng dự thảo Luật, Báo cáo đánh giá tác động, Bản đánh giá thủ tục hành chính, Bản báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia, thẩm định, thẩm tra của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Dự thảo một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN LUẬT

1. Bố cục 
Dự kiến Luật có 10 chương, 112 điều. Cấu trúc các nội dung của Luật theo hướng tiếp cận là quy định rõ trách nhiệm của nhà nước về quản lý rừng, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, điều chỉnh các hoạt động theo chuỗi giá trị lâm nghiệp, thể hiện rõ lâm nghiệp gồm tất cả các hoạt động, từ quản lý, bảo vệ, khai thác, phát triển, sử dụng rừng, chế biến, thị trường lâm sản, các dịch vụ liên quan đến rừng và các điều kiện đảm bảo thực hiện Luật.

2. Nội dung cơ bản của dự án Luật:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương này có 6 điều, trong đó dự kiến sửa đổi, bổ sung 5 điều; bổ sung mới: 1 điều. 
Kế thừa các nội dung quy định còn phù hợp, sửa đổi bổ sung một số quy định:

- Sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh (Điều 1) và đối tượng áp dụng (Điều 2) của Luật theo hướng, Luật này quy định về hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, chế biến, thương mại lâm sản và các dịch vụ liên quan đến rừng (gọi chung là hoạt động lâm nghiệp) đã thể hiện rõ lâm nghiệp là ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù, gồm tất cả các hoạt động gắn liền với sản xuất hàng hóa và dịch vụ liên quan đến rừng; bỏ Khoản 2 Điều 2, vì nội dung này đã được quy định tại Khoản 5 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 3 về giải thích thuật ngữ, cụ thể như:
+ Định nghĩa về rừng (Khoản 1 Điều 3) được xác định theo 3 tiêu chí: (i) Diện tích; ((ii) Chiều cao cây; (iii) Độ tàn che. Quy định như vậy phù hợp với quy định chung của quốc tế và nhiều quốc gia trên thế giới và thực tiễn Việt Nam. 
+ Bổ sung mới nội dung giải thích một số thuật ngữ (Điều 3), như: độ tàn che, dịch vụ môi trường rừng, quản lý rừng bền vững…, vì trong thời gian gần đây, một số chính sách được ban hành và thỏa thuận quốc tế có đề cập đến các thuật ngữ này nên cần bổ sung để giúp cho việc hiểu và thi hành Luật một cách thống nhất.
- Sửa đổi nguyên tắc BV&PTR thành phát triển lâm nghiệp bền vững (Điều 4); chính sách của Nhà nước về BV&PTR thành chính sách phát triển lâm nghiệp theo 03 hướng: (i) Chuyển lâm nghiệp sang sản xuất hàng hóa và dịch vụ theo cơ chế thị trường, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị sản phẩm lâm nghiệp; (ii) Bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học rừng gắn với nâng cao giá trị dịch vụ môi trường rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu; (iii) Góp phần đảm bảo an ninh môi trường, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế- xã hội vùng miền núi.
- Bổ sung quy định về các hình thức sở hữu rừng (Điều 5) theo hướng quy định rõ rừng thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu; rừng thuộc sở hữu riêng của tổ chức, cá nhân; rừng thuộc sở hữu chung. Việc quy định rõ các hình thức sở hữu rừng liên quan đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân; tạo động lực khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào rừng và hưởng lợi từ rừng; bảo đảm quản lý rừng tốt hơn, hiệu quả hơn. Các hình thức sở hữu rừng được vận dụng theo quy định về các hình thức sở hữu tài sản tại Luật Dân sự năm 2015.
Một số điều liên quan đến trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước (Điều 6, 7, 8 của Luật BV&PTR năm 2004) được chuyển sang Chương VIII “Hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành trong lâm nghiệp” và Chương IX “Đầu tư, tài chính và các hình thức liên kết, hợp tác trong lâm nghiệp” nhưng có sửa đổi, bổ sung.
Chương II

QUẢN LÝ RỪNG

Chương này có 52 điều (Điều 7 đến Điều 58), thuộc 6 mục; cụ thể:

* Kế thừa một số quy định như:

- Phân loại rừng thành 3 loại theo mục đích sử dụng (Điều 7): (i) Rừng đặc dụng; (ii) Rừng phòng hộ; (ii) Rừng sản xuất. Về cơ bản, việc phân loại như vậy vẫn phù hợp với phân loại rừng của quốc tế; thuận lợi cho việc tổ chức quản lý; thống nhất được trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi của chủ rừng; không gây xáo trộn về loại rừng, cơ chế chính sách đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ vẫn tiếp tục được duy trì.
- Kế thừa quy định về thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng; tổ chức quản lý rừng….
* Sửa đổi, bổ sung một số quy định:

a) Về rừng đặc dụng, quy định bổ sung thêm “Hệ thống rừng giống quốc gia” và “Rừng văn hóa, tâm linh giao cho cộng đồng dân cư”.
b) Bổ sung quy định phân chia, xác định ranh giới các khu rừng theo tiểu khu, khoảnh, lô để phục vụ công tác quản lý (Điều 8). Đây là quy định đã được thực tiễn quản lý khẳng định.
c) Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quy hoạch rừng như: lập quy hoạch cấp quốc gia (Điều 9) để phù hợp với dự thảo Luật Quy hoạch; nội dung quy hoạch về rừng cấp quốc gia (Điều 11) bao gồm: (i) Quy hoạch rừng toàn quốc theo 3 loại rừng và tới cấp tỉnh; quy hoạch, vùng chuyên môn hóa liên quan đến rừng theo hướng tiếp cận cảnh quan (vùng rừng phòng hộ đầu nguồn), vùng rừng phòng hộ ven biển (ngập mặn, chắn sóng, chắn cát…), vùng nguyên liệu (nguyên liệu giấy, dăm gỗ, gỗ trụ mỏ, gỗ lớn, gỗ nhỏ…); kỳ quy hoạch là 10 năm (Điều 11)…
d) Sửa đổi, bổ sung một số quy định về giao rừng, cho thuê rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng như sau:
- Bỏ hình thức giao rừng tự nhiên có thu tiền. Trước đây có quy định giao rừng có thu tiền, nhưng thực tiễn quy định này không triển khai được. Như vậy, đối với rừng tự nhiên chỉ còn tồn tại hình thức giao rừng không thu tiền và cho thuê rừng, cho thuê môi trường rừng. Dự thảo bổ sung quy định giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo không thu tiền sử dụng rừng cho tổ chức kinh tế (Điểm b Khoản 3 Điều 21) để khuyến khích tổ chức kinh tế đầu tư phục hồi rừng nghèo, tạo cơ hội hình thành rừng tự nhiên và tổ chức được giao rừng sẽ được hưởng chính sách ưu đãi hơn so với việc thuê rừng trong quá trình quản lý, sử dụng. 
- Sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ điều kiện cộng đồng dân cư được giao rừng (Khoản 1 Điều 22); loại rừng giao cho cộng đồng dân cư là rừng phòng hộ, rừng sản xuất phân tán, trong phạm vi xã, thôn, gần khu dân cư (Khoản 2 Điều 22); hợp pháp hóa diện tích rừng làng, rừng bản mà cộng đồng tự quản lý theo truyền thống có hiệu quả để phù hợp với biện pháp đảm bảo an toàn (Safegards) trong Thỏa thuận Cancun (Mehico) - Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hâu (COP 16) đưa ra.
- Cho thuê rừng, cho thuê môi trường rừng: chỉ áp dụng với rừng sản xuất; quy định rõ Nhà nước hoặc chủ rừng cho thuê rừng, cho thuê môi trường rừng. Cho thuê rừng chỉ áp dụng đối với rừng sản xuất (Điều 23, cho thuê để thực hiện sản xuất kinh doanh rừng, kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái); đối với rừng đặc dụng chỉ cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; đối với rừng phòng hộ cho thuê rừng để kết hợp bảo vệ rừng với sản xuất nông lâm ngư kết hợp hoặc kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí (Điều 24). Bổ sung quy định tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được thuê rừng sản xuất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để bảo đảm bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.
- Sửa đổi, bổ sung quy định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích sử dụng không phải lâm nghiệp phải trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng (Khoản 2 Điều 27).  
đ) Bổ sung quy định về nguyên tắc, trách nhiệm xây dựng, thực hiện phương án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng (Điều 31 và Điều 33).
e) Về kiểm kê, thống kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng (Mục 4) 
- Bổ sung quy định về điều tra, đánh giá tài nguyên rừng (Điều 34) phục vụ cho công tác thống kê, kiểm kê rừng và quản lý của ngành lâm nghiệp.
- Sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định kiểm kê  rừng định kỳ 10 năm một lần (Điều 35), vì kiểm kê rừng rất tốn kém và trên thực tế kiểm kê rừng 05 năm một lần đã không thực hiện được; Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các chủ rừng thực hiện kê khai số liệu kiểm kê rừng và thống kê rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; quy định rõ cơ quan thực hiện, giám sát đánh giá và công bố kết quả thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng. 
g) Quy định cụ thể hơn về định giá rừng (Mục 5).
h) Sửa đổi, bổ sung về chủ rừng (Điều 39) theo hướng bổ sung cộng đồng dân cư thôn được giao đất, giao rừng là chủ rừng. Luật Dân sự năm 2015 không quy định cộng đồng dân cư là pháp nhân. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, một số luật chuyên ngành đã đề cập đến vai trò, vị trí của cộng đồng dân cư, như: Luật Đất đai, Luật Hòa giải ở cơ sở, Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học. Trên thưc tế cộng đồng dân cư đang tham gia quản lý rừng và là hình thức quản lý rừng có hiệu quả.
i) Quyền và nghĩa vụ của chủ rừng (Mục 6): sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các chủ rừng (chủ rừng là tổ chức kinh tế, ban quản lý rừng bảo vệ; chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn); rừng trồng được hình thành từ nguồn vốn của chủ rừng.
Chương III

BẢO VỆ RỪNG

Chương này có 11 điều (Điều 59 đến Điều 69); cụ thể:
* Kế thừa quy định còn phù hợp về trách nhiệm bảo vệ rừng của toàn dân, của chủ rừng, UBND các cấp, các bộ, ngành tại các điều từ Điều 59 đến Điều 62; bảo vệ hệ sinh thái rừng (Điều 63); quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng (Điều 65); phòng, trừ sinh vật gây hại rừng (Điều 66).
* Sửa đổi, bổ sung một số quy định:
- Khoản 3 Điều 59 quy định bắt buộc chủ rừng phải chịu trách nhiệm pháp lý kể cả trong trường hợp không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không đúng các quy định mà không cần phải có hậu quả thiệt hại về rừng mới phải chịu trách nhiệm pháp lý như hiện nay.
- Bổ sung quy định về tổ chức bảo vệ rừng ở cơ sở (Điều 67), như: chủ rừng có trách nhiệm bảo vệ diện tích rừng Nhà nước đã giao hoặc cho thuê, theo đó, chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm tự tổ chức bảo vệ rừng do mình quản lý; chủ rừng là cộng đồng dân cư có thể có các hình thức tổ chức bảo vệ rừng thích hợp; các Ban quản lý rừng thành lập lực lượng bảo vệ rừng nơi không đủ điều kiện thành lập Hạt Kiểm lâm theo nguyên tắc không thêm người, không bổ sung thêm kinh phí, được sử dụng nguồn thu từ rừng để trang trải chi phí (dịch vụ môi trường rừng, tận thu, tận dụng lâm sản…); các công ty lâm nghiệp nhà nước được thành lập lực lượng bảo vệ rừng theo nguyên tắc tự trang trải chi phí. Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi có rừng) tổ chức lực lượng xung kích quần chúng (dân quân tự vệ) của địa phương để bảo vệ rừng, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ rừng.

- Bổ sung quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản (Điều 68) theo hướng kiểm tra lâm sản được thực hiện trong quá trình khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, gây nuôi, cất giữ lâm sản; kiểm tra lâm sản trong lưu thông, như: kiểm tra lâm sản đang vận chuyển, kiểm tra lâm sản nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh tại cửa khẩu. Bổ sung quy định về phối hợp trong kiểm tra, kiểm soát lâm sản và xử lý vi phạm giữa các cơ quan: Kiểm lâm, Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng, Thuế, Quản lý thị trường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình.
- Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thực vật rừng, động vật rừng, các sản phẩm của chúng và các mẫu vật có nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc do gây nuôi sinh sản hoặc trồng cấy nhân tạo và các loài động vật, thực vật hoang dã quý, hiếm, thông thường (Điều 69).

Chương IV

PHÁT TRIỂN RỪNG

Chương này dự kiến có 7 điều (Điều 70 đến Điều 76) được sửa đổi, bổ sung; cụ thể: 
Kế thừa những nội dung còn phù hợp trong phát triển 3 loại rừng, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số quy định:

- Bổ sung quy định về phát triển nguồn giống cây lâm nghiệp (Điều 70, Khoản 4 Điều 71); trồng rừng, phục hồi rừng, cải tạo rừng, làm giàu rừng đặc dụng theo hướng duy trì diễn thế tự nhiên của rừng, kết hợp bảo tồn với nâng cao giá trị dịch vụ môi trường rừng (Điều 71).

- Bổ sung quy định về trồng rừng, phục hồi rừng, cải tạo rừng, làm giàu rừng phòng hộ theo hướng đối với rừng phòng hộ đầu nguồn phải được xây dựng thành khu rừng tập trung, liền vùng; các loài cây trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển cần ưu tiên trồng các loài đa tác dụng, cho sản phẩm thu hoạch hàng năm (Điều 72).

- Bổ sung quy định về phát triển rừng sản xuất theo hướng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ sung; trồng rừng, phục hồi rừng tự nhiên đang bị suy thoái.
- Bổ sung quy định một số biện pháp, chính sách phát triển vùng đệm của khu rừng đặc dụng (Điều 74).
- Bổ sung quy định phát triển động vật rừng thông thường (Điều 75); phát triển động vật rừng và thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (Điều 76).
Chương V

SỬ DỤNG RỪNG

Chương này có 14 điều (Điều 77 đến Điều 90); cụ thể: 
Kế thừa những nội dung còn phù hợp trong sử dụng ba loại rừng như khai thác gỗ chính trong rừng sản xuất; khai thác tận thu, vệ sinh cây đổ gãy, khai thác lâm sản phụ trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng…; sửa đổi, bổ sung một số quy định:

- Sửa đổi, bổ sung quy định về khai thác lâm sản đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu theo hướng được khai thác gỗ theo phương án quản lý rừng bền vững và được cấp chứng chỉ rừng; quy định khai thác lâm sản đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân.

- Bổ sung quy định rừng thuộc quyền sở hữu của chủ rừng thì chủ rừng được tự quyết định việc khai thác rừng trồng, các sản phẩm khai thác từ rừng trồng của chủ rừng được tự do lưu thông trên thị trường.


- Bổ sung quy định về sản xuất nông lâm kết hợp (Điều 82 và Điều 86) theo hướng đối với rừng phòng hộ, được trồng xen cây nông nghiệp, cây dược liệu và sản xuất ngư nghiệp trên đất rừng nhưng không được làm ảnh hưởng đến khả năng phòng hộ của rừng; đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên được trồng xen cây nông nghiệp, cây dược liệu dưới tán rừng nhưng không làm suy giảm rừng tự nhiên; diện tích đất trống chưa có điều kiện trồng rừng sản xuất, chủ rừng được sử dụng theo hướng nông lâm kếp hợp, chủ rừng được chuyển đổi cơ cấu cây trồng bằng nguồn vốn của mình, quy định giới hạn thời gian không quá 02 năm, nhưng không bị giới hạn về diện tích cho sử dụng nông lâm kết hợp như quy định hiện nay, đồng thời không được chuyển mục dích sử dụng đất, rừng được giao.

- Bổ sung quy định về dịch vụ môi trường rừng (từ Điều 87 đến Điều 90, Mục 4), như: các loại dịch vụ môi trường rừng; nguyên tắc, loại rừng, đối tượng, hình thức chi trả dịch vụ môi trường rừng; quản lý sử dụng, kiểm tra, giám sát chi trả dich vụ môi trường rừng.
Chương VI

CHẾ BIẾN VÀ THỊ TRƯỜNG LÂM SẢN

Đây là chương mới, dự kiến có 3 điều (Điều 91 đến Điều 93); cụ thể:
- Quy định về quản lý quy hoạch các cơ sở chế biến lâm sản theo hướng việc phát triển cơ sở chế biến lâm sản phải gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành lâm nghiệp và địa phương; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư theo chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đối với phát triển chế biến lâm sản và công nghiệp phụ trợ với công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, mang lại giá trị gia tăng cao; hạn chế các hoạt động xuất khẩu nguyên liệu thô, sản phẩm sơ chế (Điều 91). 

- Quy định một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển liên kết, hợp tác giữa cơ sở chế biến lâm sản với phát triển vùng nguyên liệu nhằm khuyến khích sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước, giảm phụ thuộc vào gỗ nguyên liệu nhập khẩu; hỗ trợ phát triển thị trường (Điều 92); 

- Quy định rõ trách nhiệm cơ sở chế biến lâm sản phải thực hiện đúng theo quy hoạch của Nhà nước; chấp hành việc kiểm tra, thanh tra quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh của các cơ quan có thẩm quyền; tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, nguồn gốc hợp pháp và truy xuất nguồn gốc của gỗ và lâm sản (Điều 93).
Chương VII

HỢP TÁC QUỐC TÉ TRONG LÂM NGHIẸP
Chương này là chương mới, dự kiến có 4 điều (Điều 94 đến Điều 97), quy định theo hướng Việt Nam thực hiện hợp tác quốc tế về lâm nghiệp với các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền, pháp luật của mỗi bên và pháp luật quốc tế ; giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế liên quan đến lâm nghiệp; trong đó có thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
Chương VIII

HỆ THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH 
TRONG LÂM NGHIỆP

Đây là chương mới, dự kiến có 4 điều (Điều 98 đến Điều 101); cụ thể:
Kế thừa nội dung quy định về quyền của Nhà nước đối với rừng, sửa đổi, bổ sung một số quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp của các bộ, ngành (Điều 99), của Ủy ban nhân dân các cấp (Điều 100); 
Giao cho Chính phủ quy định hệ thống tổ chức chuyên ngành lâm nghiệp theo hướng cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về lâm nghiệp được tổ chức thống nhất từ trung ương đến cấp huyện (Điều 101).
Chương IX

ĐẦU TƯ, TÀI CHÍNH, DỊCH VỤ CÔNG VÀ CÁC HÌNH THỨC LIÊN KẾT, HỢP TÁC TRONG LÂM NGHIỆP

Chương này là chương mới, dự kiến có 9 điều (Điều 102 đến 110), quy định riêng thành các mục; cụ thể:
a) Về đầu tư (Mục 1): kế thừa những nội dung phù hợp của Luật BV&PTR 2004, quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư trong lâm nghiệp (Điều 102 và Điều 103); quy định rõ các hạng mục, đối tượng được ngân sách nhà nước đầu tư (các Điều 104, 105 và 106).

b) Về tài chính (Mục 2): Điều 107 được kế thừa một số nội dung còn phù hợp, bổ sung quy định rõ hơn nguồn tài chính trong lâm nghiệp (ngân sách nhà nước; đầu tư, tài trợ, chi trả, bồi hoàn thiệt hại và đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài; thu từ dịch vụ môi trường rừng; các nguồn khác); quy định về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng (Điều 108).
c) Về dịch vụ công và các hình thức liên kết trong lâm nghiệp (Mục 3):
- Quy định về các dịch vụ công trong lâm nghiệp làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch tài chính, đảm bảo nguồn từ ngân sách nhà nước, gồm các hoạt động: phân chia, xác định ranh giới rừng; ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, trừ sâu bệnh hại rừng .v.v… (Điều 109).
- Quy định khuyến khích hợp tác, liên kết thông qua cung cấp tín dụng ưu đãi có điều kiện, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và các hoạt động hỗ trợ khác đối với các hình thức liên kết, hợp tác trong lâm nghiệp như: hợp tác công tư; liên kết, hợp tác giữa cơ sở chế biến với cơ sở sản xuất nguyên liệu trong đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tự nguyện thành lập các Tổ hợp tác, Hợp tác xã; khuyến khích thành lập các hội, hiệp hội nghề nghiệp….
Chương X

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Dự kiến có 02 điều (Điều 111 và Điều 112), trong đó: kế thừa 01 điều; sửa đổi, bổ sung: 1 điều.

VI. XIN Ý KIẾN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM XUYÊN SUỐT TRONG DỰ THẢO LUẬT
1. Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh và sửa đổi tên Luật

Luật BV&PTR năm 2004 với “Quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng, quyền và nghĩa vụ của chủ rừng” đã giới hạn phạm vi điều chỉnh chỉ bao gồm các hoạt động về quản lý rừng, bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng rừng. Quy định về sử dụng rừng cũng chỉ mới tập trung vào khai thác gỗ và lâm sản khác, chưa có quy định về dịch vụ môi trường rừng.
Các hoạt động tạo rừng (quản lý, bảo vệ, phát triển) là những hoạt động ban đầu của chuỗi sản xuất lâm nghiệp, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn, nhưng nhiều rủi ro, giá trị không cao, trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp. Trong khi đó phần lớn của giá trị cao thu được lại nằm ở khâu chế biến và tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ lâm nghiệp. Chính vì vậy, các quy định hiện hành của Luật chưa tạo động lực, tạo nguồn đầu tư, khuyến khích mạnh mẽ người làm nghề rừng, xã hội hóa đầu tư bảo vệ và phát triển rừng.
Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam 2006-2020 viện dẫn quan điểm của tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và phân loại của Liên hợp quốc về ngành lâm nghiệp đã được nhiều quốc gia thừa nhận và căn cứ vào tình hình thực tiễn của Việt Nam để đưa ra định nghĩa về ngành lâm nghiệp như sau: 

“Lâm nghiệp là một ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù bao gồm tất cả các hoạt động gắn liền với sản xuất hàng hoá và dịch vụ từ rừng như gây trồng, khai thác, vận chuyển, sản xuất, chế biến lâm sản và cung cấp các dịch vụ môi trường có liên quan đến rừng; ngành Lâm nghiệp có vai trò rất quan trọng trong bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, xoá đói, giảm nghèo, đặc biệt cho người dân miền núi, góp phần ổn định xã hội và an ninh quốc phòng”.

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ứng phó với biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày càng phức tạp, cần xây dựng cơ chế đồng bộ bảo đảm sự thống nhất quản lý, phát triển ngành lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường, các quy định cần hướng tới tạo cơ chế phát triển thuận lợi cho các khâu có giá trị cao, đồng thời tạo cơ chế tái đầu tư cho những khâu có giá trị thấp, tạo sự gắn kết hữu cơ cần thiết cho sự phát triển trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất lâm nghiệp. 

Để đáp ứng yêu cầu trên, Dự thảo Luật BV&PTR (sửa đổi) đã mở rộng phạm vi điều chỉnh toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất lâm nghiệp, bao gồm các hoạt động từ tạo rừng đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cuối cùng là hàng hóa và dịch vụ từ rừng. 
Với các lý do trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chính phủ xem xét và đề nghị Quốc hội đổi tên Luật BV&PTR thành Luật Lâm nghiệp.

Đại đa số các ý kiến tham gia ban đầu đều đồng tình với mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật và sửa đổi tên luật thành “Luật Lâm nghiệp”.
2. Thay đổi định nghĩa về rừng

Khoản 1 Điều 3 Luật BV&PTR năm 2004 quy định: “Rừng là một hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ của tán rừng từ 0,1 trở lên. Rừng gồm rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng”. Định nghĩa này mới định lượng được chỉ tiêu về độ tàn che, chưa quy định chỉ tiêu về chiều cao và diện tích nên khó khăn trong xác định rừng phục vụ cho công tác quản lý. Để khắc phục tình trạng trên, ngày 10/9/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 34/2009/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí xác định phân loại rừng. Việc áp dụng các tiêu chí trong Thông tư này phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý ngành lâm nghiệp. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo định nghĩa về rừng như tại Khoản 1 Điều 3 của Dự thảo Luật. 
3. Xác định rõ các hình thức sở hữu rừng

Điều 53 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Đối tượng “Rừng” không còn ghi cụ thể trong nội dung của điều luật, có thể hiểu vấn đề sở hữu rừng cần được nghiên cứu, quy định phù hợp với nền kinh tế thị trường đa thành phần, đa sở hữu nhằm thúc đẩy mạnh mẽ xã hội hóa trong đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao giá trị kinh tế của rừng.

Đồng thời, Điều 63 Hiến pháp 2013 cũng quy định: “1. Nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu”. Quy định này đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ đối với rừng tự nhiên như một loại “Tài nguyên thiên nhiên” có thể tái tạo do vai trò vô cùng quan trọng của nó trong chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với tinh thần đó, Ban soạn thảo đã đề xuất ba phương thức sở hữu rừng bao gồm:

- Rừng thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sơ hữu bao gồm: toàn bộ rừng tự nhiên nguyên sinh, rừng tự nhiên thứ sinh phục hồi, rừng trồng bằng vốn đầu tư của Nhà nước; hệ thống rừng giống quốc gia;

- Rừng thuộc sở hữu riêng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, gồm: rừng trồng do nhận chuyển nhượng hoặc được hình thành bằng công sức và nguồn vốn đầu tư của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
- Rừng thuộc sở hữu chung, gồm: rừng trồng do nhận chuyển nhượng hoặc được hình thành từ nhiều nguồn vốn, công sức của nhiều chủ thể khác nhau. 
Việc quy định rõ hơn về sở hữu sẽ góp phần tạo động lực, tạo điều kiện cho chủ rừng chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh rừng.
VII. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH

Cùng với việc triển khai xây dựng dự án Luật, Chính phủ cũng đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, Thông tư quy định chi tiết một số vấn đề quy định tại các Điều. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo để trình Chính phủ các văn bản sau:
- Nghị định hướng dẫn thi hành Luật;

- Nghị định về chi trả dịch vụ môi trường rừng và Qũy bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi, bổ sung);

- Nghị định quy định Danh mục các loài động vật, thực vật nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam và thuộc các Phụ lục của Công ước CITES và chế độ quản lý, bảo vệ (sửa đổi, bổ sung);

-  Nghị định về tổ chức hệ thống Kiểm lâm;

- Thông tư hướng dẫn, quy định bộ tiêu chí về quản lý rừng bền vững;…

(Có dự thảo kèm theo dự án Luật)
Sau khi dự án Luật được Quốc hội xem xét, thông qua, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng sẽ ban hành các văn bản nêu trên, bảo đảm việc triển khai thực hiện Luật một cách đồng bộ, theo đúng quy định./.
	Nơi nhận: 
- .............;

- .............;
................
- Lưu: VT, ...                                                                                  
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� Tên Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) theo Nghị quyết số 22/2016/QH14 ban hành ngày 29/7/2016 tại kỳ họp lần thứ 1 Quốc hội khóa XIV.
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